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1       Nguyễn Thị Vân  Anh 1311020001 CCDCDC58 17             3.35 78       2       220,000    3,740,000             
2       Ngô Thị Yến 1311020102 CCDCDC58 17             2.94 83       2       220,000    3,740,000             
1       Nguyễn Thị Phương 1411020030 CCDCDC59 17             3.0 80       2       220,000    3,740,000             
1       Hoàng Thị Tuyết 1531020047 LCDCDC60 14             3.67        82       1         286,000    4,004,000             
2       Nguyễn Văn Khoa 1531020019 LCDCDC60 14             3.64        80       1         286,000    4,004,000             
1       Hoàng Thị Thu Trang 1521020063 DCDCDC60B 14             3.64        90       1         286,000    4,004,000             
2       Nguyễn Hữu Hòa 1521020209 DCDCDC60B 14             3.07        85       2       220,000    3,080,000             
3       Đỗ Quang Mạnh 1521020089 DCDCDC60B 14             2.79        90       2       220,000    3,080,000             
4       Nguyễn Văn Trọng 1521020322 DCDCDC60B 14             2.57        90       2       220,000    3,080,000             
1       Lâm Thị Huệ 1421020378 DCDCDC59A 19             3.95        88       1         286,000    5,434,000             
2       Vũ Thị Loan 1421020443 DCDCTV59B 16             3.34        86       1         286,000    4,576,000             
3       Nguyễn Thị Thu Hiền 1421020349 DCDCCT59B 16             2.81        90       2       220,000    3,520,000             
4       Phạm Thế Công 1421020026 DCDCCT59A 18             2.70        80       2       220,000    3,960,000             
5       Phạm Đình Huy 1421020076 DCDCCT59A 16             2.70        80       2       220,000    3,520,000             
6       Đỗ Mai Anh 1421020003 DCDCCT59A 20             2.53        82       2       220,000    4,400,000             
7       Vương Thị Hằng 1421020344 DCDCCT59B 18             2.53        82       2       220,000    3,960,000             
1       Trần Thị Huyền 1321020571 DCDCDC58A 17             3.79        92       1         286,000    4,862,000             
2       Nguyễn Thị Trang 1321020760 DCDCCT58B 17             3.77        85       1         286,000    4,862,000             
3       Nguyễn Đức Chiều 1321020438 DCDCCT58A 19             3.71        90       1         286,000    5,434,000             
4       Nguyễn Quang Huy 1321020567 DCDCNK58 20             3.71        91       1         286,000    5,720,000             
5       Trương Viết Năm Anh 1321020014 DCDCTV58B 17             3.69        92       1         286,000    4,862,000             
6       Phan Thị Chinh 1321020027 DCDCDC58B 16             3.62        92       1         286,000    4,576,000             
7       Phạm Thị Hương 1321020122 DCDCCT58B 15             3.55        85       1         286,000    4,290,000             
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9       Nguyễn Huệ Quỳnh 1321020693 DCDCDC58B 16             3.53        89       1         286,000    4,576,000             
8       Nguyễn Văn Lành 1321020599 DCDCCT58B 19             3.53        82       1         286,000    5,434,000             

10     Nguyễn Đăng Tuấn 1321020787 DCDCDC58B 16             3.53        82       1         286,000    4,576,000             
1       Nguyễn Thị Vân 1221020543 DCDCCT57B 15             4.00 92       1         286,000    4,290,000             
2       Phạm Bình Thuận 1221020480 DCDCTV57A 17             3.94 90       1         286,000    4,862,000             
3       Trần Thị Quyên 1221020121 DCDCCT57B 20             3.83 85       1         286,000    5,720,000             
4       Nguyễn Thị Hoàng Giang 1221020282 DCDCTV57B 22             3.82        93       1         286,000    6,292,000             
5       Nguyễn Thị Duyên 1221020278 DCDCCT57B 17             3.79 85       1         286,000    4,862,000             
6       Nguyễn Văn  Đạt 1221020038 DCDCNK57 17             3.75        98       1         286,000    4,862,000             
7       Đoàn Mạnh Hà 1221010115 DCDCTV57A 21             3.72 100     1         286,000    6,006,000             
8       Đặng Văn Hướng 1221020300 DCDCCT57B 19             3.71 89       1         286,000    5,434,000             
9       Cao Việt Anh 1221020226 DCDCTV57B 20             3.68        90       1         286,000    5,720,000             

10     Phạm Thị Liên 1221020353 DCDCTV57B 17             3.68        85       1         286,000    4,862,000             
1       Ng« ThÞ Liªn 1121020303 DCDCCT56B 10             4.00        90       1         286,000    2,860,000             
2       NguyÔn ThÞ Hµ 1121020056 DCDCCT56B 14             3.93        85       1         286,000    4,004,000             
3       Tào Tuệ Minh 1121020127 DCDCTV56A 11             3.92        86       1         286,000    3,146,000             
4       Vũ Minh Quốc 1121020156 DCDCTV56A 11             3.83        93       1         286,000    3,146,000             
5       Nguyễn Thị Tâm 1121020349 DCDCTV56A 10             3.78        86       1         286,000    2,860,000             
6       Ng« Huy HËu 1121020067 DCDCCT56B 14             3.75        81       1         286,000    4,004,000             
7       Hoµng H÷u Long 1121020305 DCDCCT56B 13             3.75        98       1         286,000    3,718,000             
8       Lê Thị Hằng 1121020066 DCDCNK56 11             3.74        88       1         286,000    3,146,000             
9       Nguyễn Thị Thùy Trang 1121020378 DCDCTV56A 11             3.70        86       1         286,000    3,146,000             

10     Tô Thị Ngoan 1121020138 DCDCNK56 10             3.70        85       1         286,000    2,860,000             
11     NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 1121020237 DCDCCT56B 12             3.68        92       1         286,000    3,432,000             

Tổng số tiền 253,484,000         
Bằng chữ

Hà nội, ngày      tháng   năm 2016
Duyệt của BGH Phòng Tài vụ P. CTCT-SV

Hai trăm năm  mươi hai triệu sáu trăm linh tư nghìn đồng chẵn
Ban chủ nhiệm Khoa Người lập biểu


